
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỒNG NGỰ 

      
Số:         /UBND-HC 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

Quyết định số 19/2014/QĐ -TTg 

và lịch kiểm tra ISO năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hồng Ngự, ngày      tháng      năm 2020 

  

Kính gửi:    

- Phòng KT-HT, Phòng LĐTB&XH, Phòng TN-MT; 

- UBND thị trấn Thường Thới Tiền và UBND các xã 

Thường Lạc, Thường Phước 1, Thường Phước 2, Long 

Khánh A, Long Khánh B, Phú Thuận A, Phú Thuận B, 

Long Thuận. 

Căn cứ Công văn số 894/SKHCN-TĐC ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Sở 

Khoa học và Công nghệ, về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 

19/2014/QĐ -TTg và lịch kiểm tra ISO năm 2020, Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu 

các đơn vị, địa phương thực hiện như sau: 

Chuẩn bị đầy đủ nội dung và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện việc chuyển 

đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 

năm 2020 (theo mẫu đề cương đính kèm) gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Tỉnh trước ngày 30/9/2020. 

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị xem kỹ mẫu đề cương báo cáo và gửi đầy đủ hồ 

sơ (báo cáo, tài liệu bằng văn bản điện tử đã được phê duyệt) về Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng Tỉnh qua hộp thư điện tử qltccldongthap@gmail.com. 

Trong quá trình thực hiện có thắc mắc, liên hệ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn 

Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số điện thoại: (02773) 

874878 để được hướng dẫn cụ thể. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt nội dung Công văn 

này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT/UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khơi 
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Mẫu đề cương báo cáo kèm theo Công văn số 894/SKHCN-TĐC ngày 08/7/2020 của Sở KH&CN  

CƠ QUAN CHỦ QUẢN … 

TÊN CƠ QUAN … 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       ……, ngày      tháng      năm  2020   

 

BÁO CÁO 

Tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến  

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 

 

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-SKHCN ngày 19/02/2020 của Sở Khoa học và Công 

nghệ về kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 

(HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020. 

Sở/Chi cục/ UBND/Phòng............................... báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá 

HTQLCL theo  TCVN ISO 9001 được áp dụng tại cơ quan với các nội dung sau: 

Thông tin chung: 

Cơ 

quan:……………………………………………………………………………………… 

Trực 

thuộc:……………………………………………………………………………............ 

Điện thoại cơ quan:………………………..Email:………………… 

………………………. 

Tổng số TTHC: (tại thời điểm báo cáo)………………,Trong đó:  

+ TTHC thuộc thẩm quyền…………………….; 

+ TTHC liên thông:……………………………. 

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá: 

1.1. Kết quả kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí: 

 

TT 

 

 

Tiêu chí 

Thực 

trạng 

(Có:+; 

không: -

) 

Hồ sơ 

chứng 

minh (số, 

tên, ngày 

tháng năm 

ban hành) 

Đánh giá mức độ hiệu lực, 

 hiệu quả 

 

 

Điểm 

 

 

Ghi 

chú 

 

Chuẩn mực đánh giá 

 

Mứ

c độ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Hoạt động lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban ISO 

*1.1 Thành lập ban 

chỉ đạo ISO 

+ Quyết định 

thành lập 

Chỉ đạo, điều hành đối với 

hoạt động của HTQL chất 

lượng. 

  *   

1.2 Kiện toàn Ban 

chỉ đạo ISO khi 

có sự thay đổi 

nhân sự 

- Quyết định  

kiện toàn 

- Không hoạt động → chưa 

đáp ứng 

- Duy trì → đáp ứng 

  

 

 

    

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2008-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-903942.aspx
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TT 

 

 

Tiêu chí 

Thực 

trạng 

(Có:+; 

không: -

) 

Hồ sơ 

chứng 

minh (số, 

tên, ngày 

tháng năm 

ban hành) 

Đánh giá mức độ hiệu lực, 

 hiệu quả 

 

 

Điểm 

 

 

Ghi 

chú 

 

Chuẩn mực đánh giá 

 

Mứ

c độ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- Tạo sự chuyển biến trong 

quản lý chất lượng công việc 

→ tốt 

*1.3 Chính sách 

chất lượng 

  - Ngày 

tháng ban 

hành 

- Nơi niêm 

yết 

- Không phù hợp với chức 

năng nhiệm vụ của cơ quan 

→ chưa đáp ứng 

- Phù hợp và được soát xét 

định kỳ → đáp ứng 

- Tạo mục tiêu phấn đấu cho 

hoạt động của cơ quan phát 

triển → tốt 

  

 

 

*   

*1.4 Mục tiêu chất 

lượng của cơ 

quan 

  - Ngày 

tháng ban 

hành 

- Nơi niêm 

yết 

- Không phù hợp với chức 

năng nhiệm vụ cơ quan → 

chưa đáp ứng 

- Phù hợp và được đánh giá 

kết quả định kỳ → đáp ứng 

- Tạo mục tiêu phấn đấu cho 

hoạt động của cơ quan hoàn 

thành tốt nhiệm vụ → tốt 

  *   

1.5 Mục tiêu chất 

lượng của các 

phòng, bộ phận 

  Số phòng 

đã thiết 

lập/ tổng số 

(có danh 

sách kèm 

theo) 

- Còn có phòng chưa thiết lập 

hoặc 50% số phòng có mục 

tiêu chất lượng không phù 

hợp với chức năng nhiệm vụ 

→ chưa đáp ứng 

- 100% số phòng đã thiết lập 

và và được đánh giá kết quả 

định kỳ → đáp ứng 

- Tạo mục tiêu phấn đấu cho 

hoạt động của bộ phận hoàn 

thành tốt nhiệm vụ → tốt 

      

2 Kiểm soát tài liệu, hồ sơ 

* 

2.1 

Ban hành hệ 

thống tài liệu 

  PL.04.Dan

h muc 

TTDVB 

HTQLCL – 

Thư mục 1. 

- Chưa đầy đủ các tài liệu bắt 

buộc hoặc có tài liệu được 

ban hành không đúng quy 

trình → chưa đáp ứng 

- Có đầy đủ các tài liệu bắt 

buộc và tài liệu được ban 

  *   
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TT 

 

 

Tiêu chí 

Thực 

trạng 

(Có:+; 

không: -

) 

Hồ sơ 

chứng 

minh (số, 

tên, ngày 

tháng năm 

ban hành) 

Đánh giá mức độ hiệu lực, 

 hiệu quả 

 

 

Điểm 

 

 

Ghi 

chú 

 

Chuẩn mực đánh giá 

 

Mứ

c độ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Mo hinh 

HTQLCL 

(Bản cứng 

hoặc địa 

chỉ/đường 

dẫn lưu 

trên mạng, 

máy tính) 

hành đúng quy trình → đáp 

ứng 

- Hệ thống tài liệu phục vụ tốt 

cho hoạt động của cơ quan 

(rõ ràng, ngắn gọn, khoa học, 

gắn kết với công việc thực tế 

và có hiệu quả cho sử dụng) 

→ tốt 

* 

2.2 

Phân phối và sử 

dụng 

  Danh sách 

phân phối 

tài liệu 

theo BM 

02.02 của 

quy trình 

kiểm soát 

TTVB dạng 

tài liệu 

- Chưa phân phối tài liệu đến 

toàn bộ các phòng, bộ phận 

→ chưa đáp ứng 

- Đã phân phối tài liệu đến 

toàn bộ các phòng, bộ phận 

→ đáp ứng 

- Việc phân phối đầy đủ kịp 

thời → tốt 

      

2.3 Có kiểm soát 

hiệu lực của tài 

liệu 

  Như mục 

2.1 

- Tài liệu mới không được 

cập nhật, tài liệu lỗi thời chưa 

được loại bỏ → chưa đáp ứng 

- Tài liệu mới luôn được cập 

nhật, tài liệu lỗi thời được 

loại bỏ → đáp ứng 

- Việc kiểm soát đáp ứng kịp 

thời phục vụ tốt cho công 

việc chuyên môn → tốt 

      

2.4 Kiểm soát hồ 

sơ 

  Danh mục 

hồ sơ theo 

Biểu mẫu 

tại quy 

trình kiểm 

soát TTVB 

dạng hồ sơ 

Chưa thiết lập danh mục hồ 

sơ chất lượng → chưa đáp 

ứng 

- Đã thiết lập danh mục hồ sơ 

chất lượng → đáp ứng 

- Đã thiết lập danh mục hồ sơ 

chất lượng, lưu hồ sơ theo 

quy định, dễ tìm, dễ sử dụng 

→ tốt 

      

3 Nguồn lực: 

phân công 

trách nhiệm, 

  - Bản mô tả 

công việc / 

bản phân 

- Có phòng, bộ phận chưa 

thiết lập Bản phân công trách 
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TT 

 

 

Tiêu chí 

Thực 

trạng 

(Có:+; 

không: -

) 

Hồ sơ 

chứng 

minh (số, 

tên, ngày 

tháng năm 

ban hành) 

Đánh giá mức độ hiệu lực, 

 hiệu quả 

 

 

Điểm 

 

 

Ghi 

chú 

 

Chuẩn mực đánh giá 

 

Mứ

c độ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

quyền hạn và 

yêu cầu năng 

lực 

công trách 

nhiệm 

quyền hạn 

nhiệm quyền hạn → chưa đáp 

ứng 

- 100 % phòng, bộ phận thiết 

lập Bản phân công trách 

nhiệm quyền hạn → đáp ứng 

- Cơ bản các nhiệm vụ được 

triển khai theo quy định về 

trách nhiệm và quyền hạn → 

tốt 

4 Giải quyết công việc liên quan thủ tục hành chính (TTHC) – Công dân 

4.1 Có xây dựng 

quy trình ISO 

tích hợp cho 

các QT nội bộ 

giải quyết   

TTHC  

  Danh mục 

các Quy 

trình nội bộ 

giải quyết 

TTHC 

được xây 

dựng và 

viện dẫn 

trong quy 

trình ISO 

tích hợp 

(QT ISO 

cho 01 lĩnh 

vực có thể 

có nhiều 

TTHC) 

- Còn có QT nội bộ giải quyết 

TTHC chưa được viện dẫn 

trong QT ISO tích hợp → 

chưa đáp ứng 

- Các QT nội bộ giải quyết 

TTHC được viện dẫn trong 

quy trình ISO tích hợp→ đáp 

ứng 

- Các QT nội bộ giải quyết 

TTHC thường xuyên giải 

quyết hồ sơ cho tổ chức, cá 

nhân đã được xây dựng chi 

tiết và viện dẫn trong các quy 

trình ISO → tốt 

      

4.2 Tuân thủ quy 

trình 

  01 bộ biểu 

mẫu đã áp 

dụng theo 

quy định 

tại Thông 

tư 

01/2018/T

T-

VPCP (mẫ

u số 01 ÷ 

06) 

- Các bước công việc không 

thực hiện theo quy trình, 

chưa thiết lập các Mẫu số 01 

÷ 06 tại Thông tư 

01/2018/TT-VPCP → chưa 

đáp ứng 

- Các bước công việc được 

thực hiện theo quy trình và đã 

thiết lập các Mẫu số 01 ÷ 06 

tại Thông tư 01/2018/TT-

VPCP → đáp ứng 

- Kiểm soát quá trình theo 

Mẫu số 01 ÷ 06 tại Thông tư 
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TT 

 

 

Tiêu chí 

Thực 

trạng 

(Có:+; 

không: -

) 

Hồ sơ 

chứng 

minh (số, 

tên, ngày 

tháng năm 

ban hành) 

Đánh giá mức độ hiệu lực, 

 hiệu quả 

 

 

Điểm 

 

 

Ghi 

chú 

 

Chuẩn mực đánh giá 

 

Mứ

c độ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01/2018/TT-VPCP  được 

tuân thủ và rút ngắn được 

thời gian giải quyết TTHC 

đạt trên 90% hồ sơ đúng và 

xong trước thời hạn → tốt 

5 Duy trì, cải tiến 

*5.1 Đánh giá nội bộ   Chương 

trình, Kế 

hoạch 

đánh giá, 

Báo cáo 

đánh giá 

nội bộ quy 

định trong 

QT đánh 

giá nội bộ  

- Còn có các phòng, bộ phận 

chưa được đánh giá và hoạt 

động đánh giá chưa tuân thủ 

đúng quy trình → chưa đáp 

ứng 

- Toàn bộ các phòng, bộ phận 

được đánh giá và hoạt động 

đánh giá tuân thủ đúng quy 

trình → đáp ứng 

- Việc đánh giá đã cải tiến hệ 

thống và mang lại 

hiệu quả → tốt 

  * Gửi 

kèm 

hồ sơ 

(4) 

*5.2 Xem xét của 

lãnh đạo 

  Biên bản 

họp có nội 

dung xem 

xét của 

lãnh đạo về 

HTQLCL 

năm trước 

theo quy 

định trong 

QT họp 

xem xét của 

lãnh đạo 

- Nội dung xem xét chưa đầy 

đủ các yếu tố đầu vào theo 

yêu cầu của tiêu chuẩn → 

chưa đáp ứng 

- Nội dung xem xét đầy đủ 

các yếu tố đầu vào theo yêu 

cầu của tiêu chuẩn → đáp 

ứng 

- Việc xem xét đã cải tiến hệ 

thống và mang lại hiệu quả 

→ tốt 

  * Gửi 

kèm 

hồ sơ 

(4) 

5.3 Hành động 

khắc phục sau 

khi có phát hiện 

sự không phù 

hợp (nếu có) 

  Các báo 

cáo hành 

động khắc 

phục 

- Hành động khắc phục chưa 

giải quyết được nguyên nhân 

→ chưa đáp ứng 

- Hành động khắc phục giải 

quyết được nguyên nhân → 

đáp ứng 

    Gửi 

kèm 

hồ sơ 

(4) 
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TT 

 

 

Tiêu chí 

Thực 

trạng 

(Có:+; 

không: -

) 

Hồ sơ 

chứng 

minh (số, 

tên, ngày 

tháng năm 

ban hành) 

Đánh giá mức độ hiệu lực, 

 hiệu quả 

 

 

Điểm 

 

 

Ghi 

chú 

 

Chuẩn mực đánh giá 

 

Mứ

c độ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- Hành động khắc phục đã cải 

tiến hệ thống và mang lại 

hiệu quả → tốt 

*5.4 Công bố sự phù 

hợp HTQLCL; 

Sửa đổi bổ 

sung quy trình 

ISO và công bố 

lại 

  Quyết định 

công bố + 

Bản Công 

bố + Phụ 

lục các lĩnh 

vực hoạt 

động được 

công bố 

phù hợp 

TCVN ISO 

9001:2015  

 

- Thực hiện công bố, công bố 

lại chưa đúng trình tự theo 

quyết định số 19/2014/QĐ-

TTg → chưa đáp ứng , 

- Thực hiện công bố, công bố 

lại đúng trình tự theo quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg → 

đáp ứng 

- Công bố lại đúng trình tự 

theo quyết định 

số 19/2014/QĐ-TTg và kịp 

thời khi có thay đổi về phạm 

vi áp dụng → tốt 

  * Gửi 

kèm 

hồ sơ 

chứn

g 

minh 

(4) 

*5.5 Báo cáo tự 

kiểm tra đánh 

giá năm trước 

  Văn bản 

báo cáo 

- Không đúng đề cương → 

chưa đáp ứng 

- Đúng theo đề cương → đáp 

ứng 

- Đúng theo đề cương đúng 

yêu cầu về thời gian, có báo 

cáo hành động khắc phục 

(nếu có của đoàn kiểm tra) → 

tốt 

  *   

  Tổng điểm 

(1+2+3+4+5) 

            

1.2. Tổng điểm đạt 

được:…………………………………………………………………… 

1.3. Xếp loại chung: (chưa đạt yêu cầu, đạt yêu cầu, 

tốt)…………………………………… 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng 

2.1. Tồn tại, hạn chế: 

……………………………………………………………………………………………

…… 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-19-2014-qd-ttg-quan-ly-chat-luong-tcvn-iso-9001-2008-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-222596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-19-2014-qd-ttg-quan-ly-chat-luong-tcvn-iso-9001-2008-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-222596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-19-2014-qd-ttg-quan-ly-chat-luong-tcvn-iso-9001-2008-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-222596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-19-2014-qd-ttg-quan-ly-chat-luong-tcvn-iso-9001-2008-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-222596.aspx
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2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 

……………………………………………………………………………………………

…… 

3. Kiến nghị, đề xuất: 

……………………………………………………………………………………………

… 

 Nơi nhận: 
- Sở KHCN; 

- Lãnh đạo Cơ quan; 

- Lưu: VT, VP. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
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GHI CHÚ: Hướng dẫn tự kiểm tra, đánh giá và chấm điểm 

1. Các tiêu chí do cơ quan, đơn vị chịu sự kiểm tra tự đánh giá, chấm điểm 

Bảng tiêu chí tự kiểm tra, đánh giá bao gồm 17 tiêu chí, trong đó: 

- Các tiêu chí trọng tâm được đánh dấu (*) ở cột số (1) 

- Cột (3): 

+ Tích dấu (+), khi đã thực hiện nội dung tiêu chí; 

+ Tích dấu (-), khi không thực hiện nội dung tiêu chí. 

- Cột (5), cột (6): Được đánh giá khi nội dung tiêu chí đã được thực hiện, tức là cột (3) ở 

trạng thái (+) 

- Cột (6): xếp loại: 

+ Chưa đạt yêu cầu: Khi cột (3) ở trạng thái (-) hoặc cột (5) xếp ở mức độ chưa đáp ứng 

+ Đạt yêu cầu: khi cột (5) xếp ở mức độ đáp ứng 

+ Tốt: Khi cột (5) xếp ở mức độ tốt 

- Cột (7) điểm: 

+ Chưa đạt yêu cầu = 0 điểm 

+ Đạt yêu cầu = 5 điểm 

+ Tốt = 5.5 điểm 

- Tại mục 5.3 Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự không phù hợp: Nếu cơ quan, 

đơn vị không có sự không phù hợp thì chấm điểm tối đa 5,5 điểm. 

Xếp loại chung: 

- Xếp loại Tốt: Có tổng điểm ≥ 91 

- Xếp loại Đạt yêu cầu: Có tổng điểm từ 65 ÷ 90.5 

- Xếp loại Chưa đạt yêu cầu: 

+ Có 1 tiêu chí trọng tâm chấm điểm 0, hoặc 

+ Có tổng số điểm < 65 

+ Không gửi báo cáo theo quy định 

2. Phần chấm điểm của Sở KH&CN. 

2.1. Điểm cộng tối đa là 6,5 điểm 

+ Cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm chặt chẽ, chính xác và thực hiện công tác báo 

cáo đúng thời gian quy định: Cộng 2,5 điểm; 

+ Việc áp dụng HTQLCL giúp cải cách thủ tục hành chính đối với cơ quan áp dụng: Cộng 

2 điểm; 

+ Có cách làm hay, sáng tạo, đột phá trong công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: Cộng 2 điểm. 

2.2. Điểm trừ tối đa là 2,5 điểm 
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+ Chậm gửi báo cáo theo thời gian quy định; báo cáo không gửi kèm tài liệu chứng minh: 

Trừ 2,5 điểm. 

3. Phần chấm điểm chỉ số CCHC theo các tiêu chí thành phần của Bộ nội vụ đối với 

cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện 

+ Điểm chấm của Sở KH&CN đối với cơ quan áp dụng ISO HC đạt yêu cầu (> 65 điểm), 

khi: 

* Điểm chấm của mỗi tiêu chí 5.1; 5.2; 5.4; 5.5 đạt > 5 điểm, 

* Các đơn vị trực thuộc (Chi cục thuộc Sở; phòng chuyên môn và UBND cấp xã 

trực thuộc cấp huyện có áp dụng ISO hành chính và điểm chấm của mỗi tiêu chí 5.1; 5.2; 

5.4; 5.5 đạt > 5 điểm) đạt điểm > 65 điểm. 

  

 

 


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2020-07-14T11:33:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Nguyễn Văn Khơi<nvkhoi.hhn@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2020-07-14T13:49:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự<ubndhongngu@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2020-07-14T13:50:06+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự<ubndhongngu@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2020-07-14T13:50:11+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự<ubndhongngu@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2020-07-14T16:32:09+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự<ubndhongngu@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




